
Thời gian làm 
việc (bắt đầu)

Thời gian làm 
việc (kết thúc)

Thời gian công 
tác đúng chuyên 

môn, có đóng 
BHXH phù hợp 

với vị trí việc 
làm được tuyển 
dụng (tính đến 
tháng 02/2025 
có cộng dồn)

Thời 
gian 
phải 
thực 

hiện chế 
độ tập sự
 (tháng)

Mã số Bậc Hệ số

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12) (13) 14 (15) (16) (17)

1 Triệu Thu Phương 16/3/1993 THCS Mỹ Đình 2 105 9 06.032 3 2.72 27/6/2022 03/02/2025 04/2023 20/01/2015 96

2 Phạm Quỳnh Anh 16/02/1992 MN Mễ Trì 79 9 06.032 3 2.72
29/11/202

1
03/02/2025 04/2022 31/12/2014 70

3 Hồ Thị Tú 11/02/1984 TH Mỹ Đình 1 102 9 06.032 4 3.03 21/3/2022 03/02/2025 04/2023 30/10/2008 93

4
Nguyễn Phương 
Thuỳ

01/9/1991 TH Đại Mỗ 3 102 9 06.032 4 3.03 ######## 03/02/2025 04/2023 03/09/2016 93

5 Đỗ Phương Anh 11/01/1994
THCS Nguyễn Quý 

Đức 
79 9 06.032 3 2.72 ######## 03/02/2025 04/2022 15/6/2016 70

6 Nguyễn Thị Loan 04/12/1979 TH Lý Nam Đế 97 12 02.007 3 3.00 15/5/2025 02/03/2025 01/2024 20/10/2008 85

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM

(Danh sách gồm 06 người)

Tổng số 
năm, 
tháng 
đóng 

BHXH 
sau khi 
trừ thời 

gian 
phải tập 

sự

Ghi chúTT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Đơn vị công tác

XẾP LƯƠNG TUYỂN DỤNG

Chứng chỉ 
CDNN

Thời điểm 
hưởng

Thời gian tính 
nâng lương 

lần sau

Thời điểm có bằng phù 
hợp VTVL

DANH SÁCH
Đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức trúng tuyển Nhân viên năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số               /UBND-NV ngày        /6/2025 của UBND quận Nam Từ Liêm)




